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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 20 CÓ ĐÁP ÁN 

Câu I ( 2,0 điểm) 
 

1.Trình bày nguyên nhân, biểu hiện và hệ quả của gió mùa ở nƣớc ta đối 

với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.  
2. Nêu các đặc điểm dân số và phân bố dân cƣ nƣớc ta. Những nguyên nhân 

làm cho dân số nƣớc ta có những đặc điểm đó. 
 

Câu II ( 3,0 điểm) 
 

1.Nêu những điều kiện để phát triển ngành du lịch của nƣớc ta. Kể tên các 

trung tâm du lịch lớn nhất của nƣớc ta. Vì sao du lịch phát triển mạnh ở các trung 

tâm đó?  
2.Tại sao trong việc khai thác rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng 

khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng? 

 

Câu III (3,0 điểm) 
 

Cho bảng số liệu: 
Sản lƣợng thủy sản nƣớc ta năm 2000 và 2007 ( Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2000 2007 

Tổng sản lƣợng 2250,5 4197,8 

Khai thác 1660,9 2074,5 

Nuôi trồng 589,6 2123,3 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sản lƣợng của ngành 

thủy sản nƣớc ta năm 2000 và 2007. 

2. Rút ra các nhận xét và giải thích . 
 

Câu IV ( 2,0 điểm) 
 

Trình bày thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc 

Trung Bộ. Nêu ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải ở vùng này. 
 

..........Hết.........  
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm  
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ĐÁP ÁN 

 
 

 

Câu Ý  Nội dung Điểm 
    

I 1  Trình bày nguyên nhân, biểu hiện và hệ quả của gió mùa ở nƣớc 1,00 

  ta đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực:  

     

   Nguyên nhân: 0,25 
 - Nƣớc ta nằm trong khu vực gió mùa châu Á, gió thay đổi  

   theo mùa.Sự chênh lệch nhiệt độ giữa lục địa và đại  

   dƣơng đã hình thành nên các trung tâm khí áp thay đổi  

   theo mùa, lấn át Tín phong hình thành chế độ gió mùa ở  

   nƣớc ta.  

   Biểu hiện: 
0,25  - Gió mùa mùa đông: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau,   

   miền Bắc nƣớc ta chịu tác động của khối khí lạnh phƣơng  

   Bắc theo hƣớng đông bắc…  

 - Gió mùa mùa hạ: Từ tháng 5 đến tháng 10, có hai luồng  

   gió cùng hƣớng tây nam thổi vào nƣớc ta…  

   Hệ quả: 
0,25  - Ở miền Bắc có mùa đông lạnh, ít mƣa và mùa hạ mƣa 

   nhiều. Ở miền Nam có hai mùa khô, mƣa rõ rệt. 

0,25  - Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển miền Trung có 

   sự đối lập nhau về hai mùa mƣa, khô  

 2  Nêu các đặc điểm dân số và phân bố dân cƣ nƣớc ta. Những 1,00 

  nguyên nhân làm cho dân số nƣớc ta có những đặc điểm đó.   

 

Đặc điểm: 

- Dân đông, nhiều thành phần dân tộc.Dân số tăng nhanh, 0,25 
 cơ cấu dân số trẻ  

- Phân bố dân cƣ chƣa hợp lí 0,25 
Nguyên nhân: 

   - Do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẽ đông, còn chịu ảnh 0,25  
      hƣởng của tâm lí xã hội cũ      

   - Trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mức sống còn 
0,25 

 
      thấp.Lịch sử khai thác và định cƣ  
         

  II 1  Điều kiện phát triển ngành du lịch nƣớc ta. Các trung tâm du 1,50  

    lịch lớn nhất. Vì sao du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm đó.    

     a) Điều kiện phát triển du lịch:      

   - Tài nguyên du lịch nƣớc ta phong phú, đa dạng 0,25  

   - Cơ sở hạ tầng du lịch đang đƣợc đầu tƣ 0,25  

     b) Các trung tâm du lịch lớn nhất:    

     Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huê- Đà Nẳng    
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c) Giải thích: Du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm 

trên do:  
-  Có tài nguyên du lịch phong phú  
-  Cơ sơ hạ tầng du lịch phát triển  
-  Nguyên nhân khác: trình độ kinh tế, mức sống…  

 

0,25 
 
 

 

0,25 
 

0,25  

0,25 
 

  2 Tại sao trong việc khai thác rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú 1,50  

   trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?   

 

  

    

 - Vì bảo vệ vốn rừng, ngoài giá trị kinh tế, còn có ý nghĩa 0,25  
    bảo vệ cân bằng môi trƣờng sinh thái của đất nƣớc   

   - Tây Nguyên có tài nguyên rừng rất phong phú 0,25  

   - Đây lại là vùng rừng đầu nguồn của nhiều hệ thống sông 0,25  
    đổ về duyên hải miền Trung    

   - Trong những năm gần đây, nạn phá rừng gia tăng 
0,25 

 
   

- Hậu quả: làm giảm sút nhanh lớp phủ thực vật rừng, mất 
 

   

0,25 
 

    dần các loại gỗ quý, đe dọa môi trƣờng sống của động  
      

    vật, làm hạ mức nƣớc ngầm về mùa khô  

0,25 
 

   - Do vậy vấn đề đặt ra là phải ngăn chặn nạn phá rừng,  

    khai thác hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới.   

    Đẩy mạnh công tác giao rừng và chế biến gỗ.   

 III 1 Vẽ biểu đồ .   2,00  
   Yêu cầu:Biểu đồ thích hợp nhất: 2 biểu đồ tròn cho 2 năm   

   - Xử lí số liệu:     

   + Tính bán kính đƣờng tròn : r2000=1; r2007=1,4 đơn vị bán 0,25  
   kính     

   + Tính cơ cấu:   
0,25 

 
   CƠ CẤU SẢN LƢỢNG CỦA NGÀNH THỦY SẢN NƢỚC TA (%)  
     

    Năm 2000 2007   

   Khai thác 73,8 49,4   

   Nuôi trồng 26,2 50,6   

   b) Vẽ biểu đồ: 2 biểu đồ tròn với r =1 và 1,4 đvbk cho năm 1,50  
   2000 và 2007. Vẽ chính xác, có tên biểu đồ và chú giải, ghi   

   số liệu vào biểu đồ.     

  2 Nhận xét và giải thích:   1,00  
   a) Nhận xét: Giai đoạn 2000-2007    

   - Tổng sản lƣợng thủy sản nƣớc ta tăng 1947,3 nghìn 0,25  
    tấn(1,9 lần). Thủy sản khai thác tăng 1,2 lần. Thủy sản   

    nuôi trồng tăng 3,6 lần.    

   - Tỉ trọng khai thác thủy sản giảm, nuôi trồng tăng   
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   b) Giải thích: 0,25 
   -  Thuận lợi về tự nhiên: vùng biển rộng, trữ lƣợng hải sản  

   lớn, nhiều ngƣ trƣờng, diện tích mặt nƣớc lớn… 0,25 

   -  Điều kiện kinh tế-xã hội : lao động…, chính sách…, thị 0,25 

   trƣờng  

    

IV Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung 2,00 
 Bộ. Ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải  

 Thực trạng:  

 - Mạng lƣới giao thông chủ yếu gồm Quốc lộ 1, đƣờng sắt 0,25 
   Bắc- Nam, các tuyến đƣờng ngang số 7,8,9, đƣờng Hồ Chí  

   Minh  

 - Mở hàng loạt cửa khẩu ( Lao Bảo…) 0,25 
 

- Một số cảng nƣớc sâu đang đƣợc đầu tƣ xây dựng  0,25  
- Các sân bay Phú Bài, Vinh đang đƣợc nâng cấp  

0,25   a) Ý nghĩa của việc phát triển cơ sơ hạ tâng giao thông vận tải: 
   

 - Tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế- xã hội 
0,25    của vùng: tạo thế mở của nền kinh tế, làm thay đổi sự phân 

 

- 
công lao động theo lãnh thổ 

0,25  Đƣờng HCM thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng phía tây, 

 

- 
phân bố lại dân cƣ 

0,25  Quốc lộ 1 đƣợc nâng cấp sẽ tăng khả năng vận chuyển tuyến 

 

- 
Bắc-Nam 

0,25  Các cảng nƣớc sâu đƣợc xây dựng gắn với sự hình thành các 

   khu kinh tế cảng biển. Các sân bay đƣợc nâng cấp giúp tăng  

   cƣờng thu hút khách du lịch  

   ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II + III + IV= 10,00 điểm  

   ………Hết…….   
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